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           Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của làng Quan họ gốc, 

làng Quan họ thực hành, nhà chứa Quan họ; việc quản lý, sử dụng 
kinh phí hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Dân ca Quan họ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị quyết số 175/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, Nhà chứa Quan họ; việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ VHTTDL (b/c);

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp (b/c);

- TTTU,TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Báo BN, Đài PTTH,TTXVN tại BN;

- TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh:

- Lưu VT, VX, PCVPVX, CVP.
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Dự thảo:

QUY CHẾ

Hoạt động của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, nhà chứa Quan họ; việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /2019/QĐ-UBND ngày…/…/2019

của UBND tỉnh Bắc Ninh)

                                               

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy chế này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức,  hoạt động của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, Nhà chứa Quan họ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh; việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đối với làng Quan họ gốc trong tỉnh, làng Quan họ thực hành trong tỉnh, các câu lạc bộ Quan họ trong tỉnh Bắc Ninh.

      
2. Đối tượng áp dụng:


    
a, Cộng đồng các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành. 

b, Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

          Điều 2. Giải thích từ ngữ:  


Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  
1. Làng Quan họ gốc là làng phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ. Các bọn Quan họ của làng phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ. Hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu là 3 đời; có câu lạc bộ Quan họ hoạt động định kỳ, thường xuyên; là làng đã được nghiên cứu khảo sát và ghi tên trong Hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO công nhận Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận và cấp Bằng "Làng Quan họ gốc".
2. Làng Quan họ thực hành là làng phải có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, phải có câu lạc bộ Quan họ, Đội văn nghệ được tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên (phải có quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định; cơ cấu tổ chức có Ban chủ nhiệm, lãnh đạo Đội  và thành viên CLB, Đội văn nghệ phải có ít nhất 20 người trở lên); có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức; có hoạt động truyền dạy Dân ca Quan họ Bắc Ninh; có tổ chức hoạt động giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh; được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận và cấp Bằng "Làng Quan họ thực hành".
3. Câu lạc bộ Quan họ, Đội văn nghệ gồm những người yêu thích Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh được tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên (phải có quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định; cơ cấu tổ chức có Ban chủ nhiệm, lãnh đạo Đội và thành viên CLB, Đội văn nghệ phải có ít nhất 20 người trở lên);

4. Nhà chứa Quan họ là thiết chế văn hóa cơ sở đặc thù, riêng có của Bọn Quan họ; là nơi hội họp, tập luyện, học hỏi, truyền dạy, giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh của Bọn Quan họ và lớp đàn em học nghề chơi Quan họ; được dùng làm nơi đón tiếp Quan họ bạn, mời cơm Quan họ bạn; là nơi tổ chức hát canh giữa Bọn Quan họ sở tại và Bọn Quan họ kết bạn trong dịp lễ hội mùa xuân và các sự lệ của làng.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Vị trí, chức năng
Các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, Nhà chứa Quan họ, Câu lạc bộ Quan họ tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý toàn diện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã); chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm Văn hóa - Thể thao các cấp và chịu sự quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện của UBND cấp xã, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Quan họ có từ 3 đến 5 thành viên. Các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Quan họ do Trưởng thôn/khu phố (sau đây gọi tắt là thôn) tổ chức bầu chọn và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập. Mỗi làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành chỉ thành lập một câu lạc bộ Quan họ. Trong trường hợp làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành có nhiều câu lạc bộ Quan họ thì tiến hành kiện toàn, hợp nhất thành một câu lạc bộ Quan họ chung của làng.
2. Cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ Quan họ gồm Ban chủ nhiệm và các thành viên; thành viên trong câu lạc bộ Quan họ phải có từ 20 người trở lên. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Quan họ phải là những người am hiểu về văn hóa Quan họ, có đạo đức, uy tín, năng lực trong việc tổ chức, quy tụ, đoàn kết thống nhất các thành viên trong câu lạc bộ Quan họ. 

3. Nhà chứa Quan họ là một thiết chế văn hóa cơ sở đặc thù của tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban quản lý Nhà chứa Quan họ, gồm: Cán bộ văn hóa cấp xã làm Trưởng ban; Trưởng thôn làm Phó ban; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ và đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong thôn làm thành viên. Ban quản lý Nhà chứa Quan họ hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ ngân sách của Nhà nước (nếu có). 
Điều 5. Tổ chức hoạt động 
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. 
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa Quan họ: học hỏi, tập luyện, truyền dạy, giao lưu, diễn xướng, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
3. Nội dung các hoạt động phải lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

4. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, câu lạc bộ Quan họ, Nhà chứa Quan họ trên địa bàn tỉnh chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ngành văn hóa thông qua cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

5. Các câu lạc bộ Quan họ phải hoạt động thường xuyên theo định kỳ: Mỗi tháng ít nhất sinh hoạt 02 buổi. 
6. Tổ chức các hoạt động khác, không trái với pháp luật và thuần phong mỹ tục, do Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm các làng Quan họ gốc, làng quan họ thực hành, câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Ban chủ nhiệm). 
1. Nhiệm vụ
a) Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, ngắn hạn, dài hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đối với hoạt động đột xuất không có trong chương trình hằng năm thì phải báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã trước 3 ngày.

b) Tổ chức các hoạt động nêu tại Điều 5 Quy chế này.

c) Quản lý, khai thác các dịch vụ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

d) Vận động nhân dân trong thôn tham gia sinh hoạt, bảo quản, đóng góp công sức, kinh phí để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà chứa Quan họ.

đ) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, công khai trước nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của câu lạc bộ Quan họ (bao gồm cả công khai các khoản thu, chi tài chính) theo định kỳ 6 tháng, 01 năm.

e) Lập hệ thống sổ sách theo dõi tình hình hoạt động và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà chứa Quan họ.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

2. Quyền hạn
a) Ban chủ nhiệm hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách, quản lý, sử dụng các nguồn lực huy động đảm bảo công khai, dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
b) Được huy động, nhận tài trợ theo phương thức tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho các hoạt động câu lạc bộ Quan họ; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của câu lạc bộ để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. 

c) Được sử dụng các nguồn thu để đầu tư cơ sở vật chất theo kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà chứa Quan họ đã được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. 

Điều 7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
1. Làng Quan họ gốc có Nhà chứa Quan họ được xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được bố trí ở vị trí trung tâm của địa phương, thuận lợi cho nhân dân tham gia sinh hoạt, có biển ghi rõ tên Nhà chứa Quan họ; niêm yết nội quy hoạt động. Ngoài các đồ thờ trong Nhà chứa Quan họ, có trang thiết bị tối thiểu phục vụ hoạt động, gồm: bàn, ghế, micro, tăng âm, loa đài, dụng cụ truyền dạy, thiết bị điện thắp sáng,…

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà chứa Quan họ phải được khai thác, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, thống kê và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị Nhà chứa Quan họ trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà chứa Quan họ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 8. Nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí
1. Nguồn kinh phí
a) Từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động của làng Quan họ gốc trong tỉnh, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ Quan họ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong tỉnh.

b) Kinh phí ngân sách hỗ trợ được chi cho các hoạt động sau:

- Chi hỗ trợ phục vụ công tác hoạt động nêu tại Điều 5 Quy chế này;

- Chi cho việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa Dân ca quan họ Bắc Ninh; sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị phục vụ tại Nhà chứa Quan họ;

-  Chi hỗ trợ hoạt động của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Quan họ (nếu có).

Điều 9. Công tác kiểm tra, giám sát
Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh của làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, các câu lạc bộ Quan họ; tình hình sử dụng, khai thác Nhà chứa Quan họ trên địa bàn.  
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Định kỳ thống kê, rà soát số lượng, hiệu quả hoạt động của các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, câu lạc bộ Quan họ, Nhà chứa Quan họ trên địa bàn tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ phụ trách di sản văn hóa.
c) Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, Nhà chứa Quan họ trên địa bàn tỉnh; các câu lạc bộ Quan họ trong tỉnh thực hiện Quy chế này.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động tham gia thực hiện công tác tổ chức các hoạt động và phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến Quy chế này. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  
Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thực hiện công tác quản lý hành chính, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý toàn diện hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên địa bàn. 
Định kỳ hàng năm thống kê, rà soát số lượng, hiệu quả hoạt động của các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, câu lạc bộ Quan họ, Nhà chứa Quan họ trên địa bàn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
Căn cứ Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, khu phố trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

Điều 11.  Khen thưởng, xử lý vi phạm
Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh được biểu dương, khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, cản trở việc thực hiện Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. 
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Quy chế này được phổ biến đến các xã, phường, thị trấn; các thôn, khu phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 
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